KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “NGÀY 22/12”
Thời gian thực hiện từ 15/12 đến 19/12/2025
GVTH: Vũ Thị Quyên

Thứ  2 ngày 15 tháng 12 năm 2025
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
 VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Kéo co
Quyền 6- Quyền vui, giải trí) MĐ: Liên hệ
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Trẻ biết chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô. Biết chơi TCVĐ. Trẻ biết mình có quyền được vui chơi giải trí cùng các bạn.
- Rèn cho trẻ sự khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn khi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ.
- Vạch chuẩn, vạch đích, dây kéo co
- Sân tập sạch sẽ, xắc xô
III. TIẾN HÀNH.
1. Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi khác nhau. Sau đó về 3 hàng tập BTPTC.
2. Trọng động.
a. BTPTC: (Tập 4LX4 nhịp)
- Tay 5: Bắt chéo 2 tay trước ngực;
- Bụng5: 2 tay đưa ra sau lưng cúi gập người về phía trước;
- Chân5: Ngồi tay chống phía sau, 2 chân thay nhau co duỗi;
- Bật 5: Bật sang phải- bật lại chỗ cũ.
- ĐTNM: ĐT chân
 (Tập 2 lần x 4 nhịp
b. VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu vận động.	
- Cô làm mẫu lần 1.
- Lần 2 tập và phân tích vận động:TTCB cô đứng trước vạch xuất phát đứng chân rộng bằng vai, 2 tay cô thả xuôi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi nghe hiệu lệnh lắc xắc xô cô bắt đầu chạy phối hợp chân nọ tay kia. Tiếng xắc xô nhỏ thì cô chạy chậm, khi cô lắc tiếng xắc xô to thì cô chạy nhanh. Các con chú ý khi chạy phải giữ thăng bằng mắt nhìn về phía trước. và dựng lại khi về đích rồi đi về cuối hàng đứng
- Cho trẻ thực hiện lần lượt 2 lần. (Cô sửa sai, động viên trẻ)
- Lần 2 cho trẻ thi đua.
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.
+ Hỏi trẻ vừa tập với vận động gì?
- Mời 1 trẻ lên tập lại vân động.
c.TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
-Cách chơi: Hai đội có số lượng trẻ chơi bằng nhau  xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện nhau và cách đêu vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh, tất cả cùng kéo mạnh sợi dây về phía mình.
 -Luật chơi: Nếu trẻ đứng đầu hàng của nhóm nào dẫm vào vạch chuẩn là thua cuộc.
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Vừa rồi chúng mình được chơi trò chơi thì các con đã được hưởng quyền gì?
=> Cô chốt lại:Chúng mình vừa được tham gia chơi trò chơi cùng các bạn là chúng mình đang được hưởng quyền vui chơi và giải trí.
- Sau mỗi lần chơi cô động viên trẻ.
 => Cô nhận xét.
3. Hồi tĩnh. 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KTTH.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY


	







	Thứ  3 ngày 16 tháng 12 năm 2025
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM & KỸ NĂNG XÃ HỘI
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẦM NON
Đề tài: “Tham quan Tiểu đoàn 38” (SEL – Độc lập)
Thời gian: ½ ngày .
Địa điểm: Tại Tiểu đoàn 38
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
- Trẻ biết được nơi làm việc, nơi ở, sinh hoạt hàng ngày và khu vực tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt các bé còn được nghe các chú bộ đội ôn lại truyền thống của đơn vị. 
-Trẻ thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình với chú bộ đội thông qua lời nói và hành động. Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ. Trẻ thực hiện được các kĩ năng xã hội: giao tiếp, làm việc nhóm.
 - Trẻ thể hiện lòng yêu nước và biết ơn các chú bộ đội, phát huy tính kỉ luật, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, giúp trẻ thêm yêu mến, gắn bó với các bạn trong lớp, trong trường.. 
II. CHUẨN BỊ 
- Chuẩn bị về vật dụng cần thiết: nước uống, phương tiện, trang phục, giấy vệ sinh, đĩa nhạc, trống hoặc xắc xô, các phương tiện, đồ dùng khác. 
- Thông báo cho gia đình trẻ được biết về nội dung trải nghiệm và lịch trình cụ thể. 
- Hệ thống câu hỏi cần cho đàm thoại giúp trẻ chia sẻ kinh nghiệm, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn 
III. CÁCH TIẾN HÀNH THĂM QUAN 
* HĐ 1: Ổn định tổ chức. 
- Cô cùng trẻ tập trung ở sân trường; dặn dò trẻ những điều cần thiết cho chuyến di.
 - Tổ chức cho trẻ lên xe: xếp chỗ ngồi cho trẻ, tổ chức một số hoạt động, trò chơi vui vẻ để kích thích hứng thú cho trẻ.. 
- Cô giáo trò chuyện với trẻ về tên đơn vị bộ đội: Tiểu đoàn 38, địa chỉ.
- Nói cho trẻ biết mục đích của chuyến đi: Giúp các con biết được nơi làm việc, nơi ở, sinh hoạt hàng ngày và khu vực tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. 
- Cô giới thiệu các hoạt động tiếp theo, nhắc nhở trẻ nề nếp. 
- Cho trẻ đến và tập trung trước sân doanh trại, chào các chú bộ đội. 
- Tổ chức cho trẻ xếp hàng tập trung trước sân, gặp gỡ với các chú bộ đội, chụp ảnh lưu niệm. 
* HĐ 2: Tặng hoa chúc mừng, giao lưu vn, xem các chú biểu diễn 
- Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa chúc mừng các chú bộ đội nhân kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Cô và trẻ xem giao lưu văn nghệ.
- Trẻ xem các chú biểu diễn thể dục sáng và võ thuật. 
* HĐ 3: Thăm quan doanh trại 
- Cô cho các con đi thăm doanh trại tiểu đoàn 38 (đi theo khối): Thăm quan chỗ ăn ngủ sinh hoạt của các chú (giường chăn chiếu gối màn gọn gang ngăn nắp) – thăm thao trường - thăm khu tăng gia sản xuất - khu tập luyện thể dục thể thao. 
- Trong quá trình quan sát, trẻ được nghe giới thiệu về đặc điểm các khu vực quan sát, các công việc của các chú bộ đội. 
- Trẻ thăm quan nơi ở, sinh hoạt của chú bộ đội, đưa ra câu hỏi gợi mở để chú bộ đội giới thiệu, trả lời… cung cấp thông tin cho trẻ. Đồng thời khuyến khích trẻ đưa ra các câu hỏi:
+ Đây là chỗ để các chú bộ đội làm gì?
+ Giường của các chú được gấp như thế nào? 
+ Thấy các chú gấp gọn gàng quần áo và chăn mà con cảm thấy ntn?
+ Con học được gì từ các chú?
- Hỏi trẻ: Cho trẻ quan sát chú bộ đội đang tập luyện và hỏi trẻ: 
+ Con thấy các chú bộ đội đang làm gì? 
+ Các chú tập luyện như vậy các con có cảm nhận gì? 
+ Chúng ta nên làm gì để cổ vũ các chú? 
+ Trong tất cả những nơi chúng ta đã đi qua, con thích nhất là chỗ nào? Con nhớ nhất hình ảnh gì? 
+ Sau chuyến thăm hôm nay, con học được điều gì? 
-> Giáo dục trẻ lòng biết ơn và yêu mến các chú bộ đội, học tính gọn gàng – kỉ luật, biết đoàn kết và lễ phép. Qua hoạt động tham quan, trẻ thêm yêu lao động, yêu thiên nhiên và hứng thú rèn luyện sức khỏe. 
* Trẻ chơi trò chơi: “Kéo co” – Thi đua giữa các lớp. 
*HĐ 4 Kết thúc: 
- Cho trẻ nói lời cám ơn. Chào các chú bộ đội và có những lời hứa chăm ngoan, học giỏi, vâng lời. 
- Trẻ tập trung và di chuyển lên xe về trường.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY









	Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
                                                                       Dạy KNVĐ: Chú bộ đội  ( Tác giả : Hoàng Hà)
+ Nghe hát: Cháu hát về đảo xa (Tác giả: Trần Xuân Tiên)
+ TCÂN: Tai ai tinh
(SEL lồng ghép)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Trẻ biết hát kết hợp vận động múa minh họa theo lời bài hát" Chú bộ đội"
- Rèn sự kĩ năng múa nhịp nhàng, thể hiện nội dung bài hát , phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
*Yếu tố SEL: Trẻ thể hiện được tình cảm yêu mến, biết ơn các chú bộ đội, đoàn kết và tự tin khi tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ.
- Nhạc bài hát: Chú bộ đội, cháu hát về đảo xa. 
III. TIẾN HÀNH.
1. Ôn định tổ chức.
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc
+ Cô hỏi trẻ đó là giai điệu của bài hát nào?
+ Mời 1 trẻ lên hát
- Cho cả lớp hát 2 lần
2. Dạy VĐ múa : “Chú bộ đội” của tác giả: Hoàng Hà
- Bài hát hay hơn khi kết hợp với vận động.
- Cho trẻ thảo luận lựa chọn cách vận động.
=>Cô chốt lại thống nhất vận động múa.
 Cô hỏi ý tưởng trẻ về những động tác múa tương ứng từng câu hát.
(Cô bật nhạc cho trẻ hát kết hợp vận động múa theo ý tưởng của trẻ)
-Cô nhận xét động viên trẻ.
- Từ ý tưởng của trẻ cô xây dựng lên ý tưởng múa của cô phù hợp với bài hát
- Cô hát kết hợp múa mẫu lân 
- Cô múa mẫu lần 2 kết hợp với phân tích từng động tác.
+ Động tác 1: Với câu hát: “ Vai chú mang súng ” hai tay cô nắm và đưa tay lên vai làm động tác vác súng kết hợp dậm chân.
+ Động tác 2: với câu hát “ Mũ cài ngôi sao đẹp xinh” tay phải đưa lên đầu, ngón trỏ chạm vào vị trí cài sao trên mũ kết hợp nhún chân.
+ Động tác 3: Câu hát tiếp theo “ Đi trong hàng ngũ” Hai tay cô vung , dậm chân tại chỗ theo nhịp.
+Động tác 4: Câu hát tiếp theo “ Chú hành quân trông thật xinh” Tiếp tục cô dậm chân nhanh hơn và di chuyển lên phía trước vài bước theo nhịp điệu nhanh, mạnh mẽ.
+Động tác 5: Câu hát tiếp theo “ Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm” Cô đưa 2 tay lên ngực làm động tác ôm hoặc khoanh tay, kết hợp lắc nhẹ người, thể hiện tình cảm yêu mến
+ Động tác 5: Câu hát cuối cùng “Súng chắp trong tay chú canh giữ cho hòa bình” cô làm động tác cầm súng giống như câu đâu tiên 
- Cho cả lớp múa theo cô 2-3 lần không nhạc
- Cho cả lớp múa cùng cô 2-3 lần có nhạc
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên vận động?
- Cho cả lớp múa lại 1 lần.
*Câu hỏi SEL
- Cảm xúc của con khi được múa hát về chú bộ đội như thế nào?
- Con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn của con đối với các chú bộ đội?
- Con có ước mơ gì sau này lớn lên?
3. TCÂN “Tai ai tinh” 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói rõ luật chơi, cách chơi.
+ Cô bật một bản nhạc bất kỳ, khi nhạc kết thúc trẻ nghe tinh và đoán được tên của bài hát đó. Nếu ai đoán sai sẽ nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
- Sau mỗi lần chơi cô động viên trẻ chơi.
4. Nghe hát: Cháu hát về đảo xa  “ Trần Xuân Tiên”	
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.
- Nói nội dung bài hát: Bài hát nói về nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi có chú bộ đội canh giữ đất trời để cho trẻ em vui đến trường, vì bình yên đất nước nên chú phải xa nhà.
- Hát nghe lần 2 cô hát trẻ hưởng ứng cùng cô
- Kết thúc tiết học.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY











	Thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Chú giải phóng quân  của (Tác giả : Cẩm Thơ )
Quyền 7: Quyền phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc (MĐ liên hệ)
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.	
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc bài thơ, hiêủ nội dung bài thơ “Chú giải phóng quân” . Trẻ biết quyền giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc là nhiệm vụ bảo tồn các phong tục, tập quán của dân tộc mình, đồng thời phát huy các truyền thống tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại.
- Rèn kỹ năng đọc to và trả lời to một số câu hỏi của cô, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
-Thông qua bài thơ GD trẻ yêu quý chú bộ đội , trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
II. CHUẨN BỊ.
- Tranh minh họa bài thơ " Chú giải phóng quân".
- Nhạc bài hát: Chú bộ đội
III. TIẾN HÀNH.
1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng hát bài Chú bộ đội
+ Chúng mình vừa hát bài hát nói về ai?
+ Chú bộ độị thường đóng quân ở đâu?
+ Con có biết bài thơ nào nói về chú bộ đội ?
=>Cô củng cố lại dẫn dắt trẻ đến với bài thơ.
2. Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ : Chú giải phóng quân 
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc diễn cảm lần 1
+ Giảng nội dung bài thơ : Bài thơ nói về chú giải phóng quân đi tiền tuyến về, vai chú đeo ba lô, đầu đội mũ tai bèo, chú kể chuyện Mỹ thua cũng khóc, bạn nhỏ trong bài thơ muốn xin chú đội mũ tai bèo để làm cô giải phóng quân.
* Giải thích từ “Tuyền tuyến” có nghĩa là nơi chiến đấu của các chú bộ đội.
+ Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- Cô mời cả lớp đọc 3-4 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân, lên đọc bằng nhiều hình thức khác nhau
( Cô động viên, sửa sai, sửa ngọng cho trẻ, rèn cho trẻ đọc to, rõ ràng)
-Cho cả lớp đọc lại 1 lần.
3. Đàm thoại.
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
- Chú giải phóng quân là ai?
- Chú đi đâu về?
- Trên vai chú đeo gì?
- Đầu đội mũ gì?
- Chú giải phóng quân về cả nhà bạn nhỏ như thế nào?
- Chú đã kể cho cả nhà nghe chuyện gì?
- Nghe chú giải phóng quân kể chuyện Mỹ thua bạn nhỏ đã nói như thế nào?
- Bạn nhỏ muốn xin chiếc mũ của chú để làm gì?
- Qua bài thơ này giáo dục các con điều gì?
=> Cô chốt lại:  Tinh thần yêu nước và giữ nước của các chú bộ đội là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc .
- Chúng mình phải làm gì để phát huy những truyền thống tốt đẹp đó?
- Khi các con giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và chúng mình đang thực hiện quyền gì?
- Theo các con quyền Quyền phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc là như thế nào?
=> Cô chốt lại: Mỗi người có nhiệm vụ bảo tồn các phong tục, tập quán của dân tộc mình, đồng thời phát huy các truyền thống tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại, đó là quyền giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.
=> Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng các chú bộ đội
-  Kết thúc cô và trẻ cùng hát bài : Chú bộ đội
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY












	Thứ 6 ngày 19 tháng 12 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐT: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3  
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.
- Trẻ biết đếm các đối tượng đến 3
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm kỹ năng thêm 1 đối tượng tạo thành nhóm có số lượng 3. Rèn kỹ năng đếm không lặp lại, không bỏ sót đối tượng.
- Trẻ vui vẻ hứng thú tham gia các HĐ.
II. Chuẩn bị.
- 3 cái mũ 2 đôi giầy, 1 khẩu súng.
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng lô tô 3 cái mũ sao vàng, 3 cái áo chú bộ đội.
- Bảng gài, bài tập mỗi trẻ 1 bài, sáp màu.
III. Tổ chức.
1.Ôn đếm đến 2.
- Cô và trẻ cùng đi mua trang phục tặng các chú bộ đội.
- Cô cho trẻ đếm số lượng các trang phục mua được.: mũ, áo, giầy (Mũ sao vàng 3 cái, áo 2 chiếc, súng 1chiếc)
- ( Cô mời 1 số trẻ đếm)
- Cả lớp đếm.
- Dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3.
- Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi.
- Trong rổ chúng mình có gì?
- Cô cho trẻ xếp 2 chiếc mũ sao vàng thành 1 hàng ngang từ trái sang phải.
- Cô cho cả lớp, 1-2 cá nhân đếm số mũ.
- Cô cho cả lớp thêm 1 mũ vào phía bên phải nhóm mũ vừa xếp.
- Có mấy cái mũ.
- Cô mời 1- 2 trẻ đếm.
- Cô mời cả lớp, tổ, nhóm, các nhân trẻ đếm.
- 2 cái mũ thêm 1 cái mũ cô được mấy cái mũ?
=> Cô khẳng định lại: tất cả những nhóm đồ vất có số lượng là 2 khi thêm 1 ta được nhóm có số lượng bằng 3
- Cô cho trẻ cất đồ dùng từ phải sang trái vừa cất vừa đếm.
* Tương tự cô làm với nhóm áo chú bộ đội..
3. Luyện tập củng cố.
* TC 1: Đội nào nhanh
- Cô chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm tìm các đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 3 xếp lên bàn của nhóm mình. Thời gian là 1 bản nhạc nhóm nào tìm được nhiều nhóm có số lượng là 3 nhóm đó chiến thắng.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm lên trên bàn.
- Sau khi trẻ tìm xong cô cùng cả lớp đếm kiểm tra kết quả, động viên trẻ.
* TC 2: Bé khanh giỏi.
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bài có in sẵn các nhóm có số lượng khác nhau, nhiệm vụ của trẻ là khoanh vào nhóm có số lượng 3.
- Cô cho trẻ đứng thành vào tròng kiểm tra kết quả.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- KTTH: mang bài về góc toán.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
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